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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 09/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH  
Về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2001/Nð-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính 

phủ về việc phân loại ñô thị và cấp quản lý ñô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ về việc ñiều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

cho người ñang thuê theo Nghị ñịnh số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính 

phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại; 

Căn cứ Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 

01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại; 
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Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 469/SXD-QLN&CS ngày 18 tháng 
01 năm 2010 và Công văn số 7959/SXD-QLN ngày 10 tháng 11 năm 2008, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng 

Quyết ñịnh này quy ñịnh về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
chưa ñược cải tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn thành phố; ñược áp dụng ñối với các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan ñến công tác quản lý, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước và các cá nhân, tổ chức ñang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải 
tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải 
tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

Loại nhà Biệt thự (hạng) Nhà ở thông thường (cấp) 

Cấp, hạng nhà I II III IV I II III IV 

Giá 
(ñồng/m2/tháng) 

11.300 13.500 15.800 24.800 6.800 6.300 6.100 4.100 

- Trong ñó, hạng biệt thự và cấp nhà ở thông thường, ñược xác ñịnh theo Phụ 
lục số 1 của Thông tư số 01/TT-LB ngày 19 tháng 01 năm 1993 của Liên Bộ Xây 
dựng - Tài chính và Thông tư số 05/BXD-TT ngày 09 tháng 02 năm 1993 của Bộ 
Xây dựng. 

- Trong trường hợp Nhà nước có ñiều chỉnh tăng tiền lương cơ bản, Ủy ban 
nhân dân thành phố sẽ có văn bản thông báo ñiều chỉnh tăng mức giá cho thuê nhà ở 
tương ứng với tỷ lệ tăng tiền lương. 

ðiều 3. Giá cho thuê nhà ở ñược tính trên cơ sở giá quy ñịnh tại ðiều 1, ñược 
ñiều tiết tăng (+), giảm (-) với các hệ số, theo nguyên tắc biệt thự các hạng và nhà ở 
các cấp hạng áp dụng tối ña không vượt quá 04 hệ số ñược quy ñịnh sau ñây:  

1. Hệ số cấp ñô thị (K1): Theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 72/2001/Nð-CP ngày 
05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại ñô thị và cấp quản lý ñô thị, 
thành phố Hồ Chí Minh là ñô thị loại ñặc biệt, có trị số K1 = 0,00. 

2. Hệ số vị trí xét theo khu vực (K2): 

                  Khu vực trong ñô thị 
Hệ số 

Quận trung tâm 
nội thành 

Quận nội 
thành 

Huyện ngoại 
thành 

Trị số K2 + 0,00 - 0,10 - 0,20 
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Phân vùng ñô thị trong thành phố ñược áp dụng theo Phụ lục 2 của Quy ñịnh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 135/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Hệ số tầng cao (K3):  

 Tầng nhà 

Hệ số 
I II III IV V VI trở lên 

Trị số K3 +0,15 +0,05 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 

4. Hệ số ñiều kiện hạ tầng kỹ thuật (K4): 

ðiều kiện hạ tầng 
               kỹ thuật 

Hệ số 
Tốt Trung bình Kém 

Trị số K4 0,00 -0,10 -0,20 

Các ñiều kiện hạ tầng kỹ thuật chủ yếu gắn liền với nhà ở ñể ñánh giá nhà ở bao 

gồm: ðiều kiện giao thông, ñiều kiện vệ sinh của nhà ở, ñiều kiện hệ thống cấp thoát 

nước, cụ thể: 

a) ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật ñạt loại tốt khi ñảm bảo cả ba ñiều kiện sau: 

- ðiều kiện 1: nhà ở có ñường cho ô tô ñến tận ngôi nhà. 

- ðiều kiện 2: có khu vệ sinh khép kín. 

- ðiều kiện 3: có hệ thống cấp thoát nước hoạt ñộng bình thường. 

b) ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật ñạt loại trung bình khi chỉ ñảm bảo ñiều kiện 1 

hoặc có ñủ ñiều kiện 2 và 3. 

c) ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật ñạt loại kém khi nhà ở chỉ có ñiều kiện 2 hoặc ñiều 

kiện 3 hoặc không ñảm bảo cả 03 ñiều kiện trên. 

ðiều 4. Phương pháp xác ñịnh giá thuê nhà ở 

1. Phương pháp xác ñịnh ñơn giá thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà ở: 

Giá cho thuê nhà 

ở (biệt thự hoặc 

nhà ở các cấp) 

Giá của cấp, hạng nhà ở 

tương ứng quy ñịnh tại 

ðiều 1 Quyết ñịnh này 

 

x 

1 + tổng các hệ số 

áp dụng theo ñiều 

kiện nhà ở cho thuê 

ñồng/m2 sử 

dụng/tháng 
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2. Tiền thuê nhà phải trả hàng tháng: 

Tiền thuê phải trả cho 

toàn bộ diện tích sử 

dụng = tổng số 

Giá cho thuê 1m2 sử 

dụng tính theo quy 

ñịnh khoản 1 ðiều 4 

 

x 

 

Diện tích sử dụng từng 

loại nhà tương ứng với        

giá cho thuê 

ðiều 5. Trường hợp nhà biệt thự sử dụng cho nhiều hộ gia ñình, giá thuê ñược 

tính như sau: 

1. Nhà phụ ñộc lập: hộ sử dụng ký hợp ñồng thuê nhà ñộc lập, giá thuê tính theo 

giá nhà ở thông thường. 

2. Nhà chính biệt thự: các hộ sử dụng căn cứ hợp ñồng thuê nhà ñược ký, giá 

thuê ñược tính như sau: 

a) Trường hợp 1 hộ sử dụng ñộc lập: áp dụng nguyên giá thuê nhà biệt thự theo 

hạng tương ứng. 

b) Trường hợp 2 hộ sử dụng: giảm 10% giá thuê nhà biệt thự theo hạng          

tương ứng. 

c) Trường hợp 3 ñến 5 hộ sử dụng: giảm 20% giá thuê nhà biệt thự theo hạng 

tương ứng. 

d) Trường hợp 6 ñến 8 hộ sử dụng: giảm 30% giá thuê nhà biệt thự theo hạng 

tương ứng. 

ñ) Trường hợp 9 hộ sử dụng trở lên: giảm 40% giá thuê nhà biệt thự theo hạng 

tương ứng. 

ðiều 6. ðiều tiết trong trường hợp hộ sử dụng tiết kiệm một phần diện tích 

khuôn viên hoặc một phần diện tích sử dụng ñể tự kinh doanh hoặc cho thuê lại ñối 

với nhà biệt thự, nhà phố có vị trí mặt tiền ñường (không áp dụng ñiều tiết ñối với 

nhà phố có vị trí trong hẻm) có một phần diện tích tiết kiệm ñể tự kinh doanh hoặc 

cho thuê lại (kể cả trường hợp cho thuê khuôn viên ñất): 

1. Hộ sử dụng tiết kiệm một phần diện tích khuôn viên hoặc một phần diện tích 

sử dụng ñể tự kinh doanh hoặc cho thuê lại phải ñược sự ñồng ý bằng văn bản của cơ 

quan quản lý nhà. 

2. Trường hợp có sự ngăn chia riêng biệt: Mức giá thuê ñiều tiết bằng tiền thuê 

nhà ở cộng tiền thuê ñất bằng 0,2% ñơn giá ñất do Ủy ban nhân dân thành phố quy 

ñịnh hàng năm ñối với phần diện tích cho thuê lại.  
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3. Trường hợp không có sự ngăn chia riêng biệt, không xác ñịnh ñược diện tích 

tự kinh doanh hoặc cho thuê lại: Mức giá thuê ñiều tiết bằng tiền thuê nhà ở cộng tiền 

thuê ñất, ñược tính bằng 0,15% ñơn giá ñất do Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh 

hàng năm ñối với toàn bộ diện tích khuôn viên. 

ðiều 7. Nguyên tắc thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược 

cải tạo, xây dựng lại 

1. Tiền thuê nhà ñược thu hàng tháng. 

2. Các cơ quan quản lý nhà thu trực tiếp từ người sử dụng nhà. 

ðiều 8. ðối tượng và ñiều kiện miễn, giảm tiền thuê nhà ở áp dụng theo quy 

ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

ðiều 9. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành và thay thế 

Quyết ñịnh số 1753/Qð-UB-QLðT ngày 23 tháng 11 năm 1993 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về giá cho thuê nhà ở áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo 

Quyết ñịnh số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 10. Giám ñốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực 

hiện thống nhất Quyết ñịnh này trên ñịa bàn thành phố. Tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố ñể giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

ðiều 11. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Xây 

dựng, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức và cá nhân ñang quản lý, sử dụng 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 10/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản  

nhà nước tại cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức  

chính trị - xã hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước; 

Căn cứ ñiểm 6 Mục III Nghị quyết số 28/2009/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 

năm 2009 của Hội ñồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 17 về nhiệm vụ  

kinh tế - xã hội năm 2010;  

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 871/STC-CS ngày 26 tháng 01 

năm 2010 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 206/STP-VB ngày 20 tháng 01 

năm 2010,   

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà 

nước ñối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, 

tổ chức chính trị - xã hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết 

ñịnh số 22/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành 

phố. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ 

trưởng các ñơn vị sử dụng tài sản nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 

này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Hồng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan  

hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội  

ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2010/Qð-UBND 

ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước 

tại:   

1. Cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là cơ quan). 

2. ðơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là ñơn vị). 

3. Tổ chức chính trị - xã hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt 

ñộng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên ñoàn Lao ñộng, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh thành phố - quận, huyện, Thành ðoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, quận - huyện ñoàn (gọi tắt là tổ chức). 

ðiều 2. Tài sản nhà nước tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức 

1. Tài sản nhà nước tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức gồm: 

a) ðất ñai. 

b) Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất. 

c) Phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

2. Tài sản nhà nước tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức là tài sản ñược hình thành do 

nhà nước giao tài sản cho cơ quan, ñơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng; ñược ñầu tư, 
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mua sắm bằng tiền do ngân sách nhà nước cấp, từ tiền hàng viện trợ hoặc từ quỹ phát 

triển hoạt ñộng sự nghiệp, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

 

Chương II 

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  

TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

 

ðiều 3. Thẩm quyền quyết ñịnh việc ñầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc từ 

nguồn vốn ngân sách ñối với cơ quan, tổ chức  

Việc phân cấp quản lý ñầu tư xây dựng ñược thực hiện theo quy ñịnh của Ủy 

ban nhân dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án ñầu tư sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật có liên quan. 

ðiều 4. Thẩm quyền quyết ñịnh sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản nhà 

nước từ nguồn kinh phí thường xuyên 

1. Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà cửa, vật kiến trúc.  

Căn cứ dự toán ñược giao hàng năm về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm 

việc, nhà cửa, vật kiến trúc từ nguồn kinh phí thường xuyên: giao cho thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức quyết ñịnh việc sửa chữa theo nội dung như sau: 

a) ðối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có dự toán dưới 500 triệu ñồng 

không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:  

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết ñịnh chủ trương sửa chữa, tổ chức thẩm ñịnh 

và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, chỉ ñịnh thầu ñơn vị thi công, ký hợp 

ñồng thi công, tổ chức giám sát việc thực hiện và nghiệm thu công trình hoàn thành 

ñưa vào sử dụng; chịu toàn bộ trách nhiệm ñối với các công việc thuộc phạm vi thẩm 

quyền quyết ñịnh và quản lý của mình.  

Sau khi công trình hoàn thành, thủ trưởng cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm 

thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình theo quy ñịnh. 

b) ðối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức ñầu tư từ 500 triệu 

ñồng ñến dưới 3 tỷ ñồng:  

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức (chủ ñầu tư) tổ chức thẩm ñịnh thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán công trình; trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn thẩm tra ñể làm 

cơ sở cho việc thẩm ñịnh. Sau ñó, chủ ñầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi Sở Xây 
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dựng (nếu là cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Ủy ban nhân dân quận - huyện (nếu 

là cơ quan, tổ chức thuộc quận - huyện) ñể phê duyệt. 

Sau khi báo cáo kinh tế kỹ thuật ñược phê duyệt, chủ ñầu tư tổ chức ñấu thầu, 

chọn thầu và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình quản lý dự án ñầu tư theo quy 

ñịnh. 

Khi công trình hoàn thành, thủ trưởng cơ quan, tổ chức phải lập quyết toán công 

trình gửi Sở Tài chính (nếu là cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Phòng Tài chính - 

Kế hoạch quận - huyện (nếu là cơ quan, tổ chức thuộc quận - huyện) ñể phê duyệt 

quyết toán vốn ñầu tư theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác (phương tiện vận tải, phương tiện làm 

việc, máy móc thiết bị…).  

a) Căn cứ vào dự toán ñược giao hàng năm về sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản 

khác từ nguồn kinh phí thường xuyên: thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết ñịnh chủ 

trương, thực hiện thủ tục sửa chữa, bảo dưỡng; chịu toàn bộ trách nhiệm ñối với 

quyết ñịnh của mình.  

b) Về thẩm quyền quy ñịnh chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức kinh tế kỹ thuật bảo 

dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước: 

- ðối với tài sản nhà nước ñã có quy ñịnh về chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức kinh 

tế kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc 

của Ủy ban nhân dân thành phố: giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy 

ñịnh.   

- ðối với tài sản nhà nước chưa có chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức kinh tế kỹ thuật 

bảo dưỡng, sửa chữa của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc Ủy ban nhân dân thành phố: 

giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức ñược giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước quy 

ñịnh chế ñộ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước thuộc phạm vi cơ quan, tổ chức 

quản lý.  

ðiều 5. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản  

1. ðối với việc mua sắm trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với ñất và xe ô tô 

phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết ñịnh việc mua sắm.  

2. ðối với việc mua xe ô tô chuyên dùng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết ñịnh ñối với các cơ quan, tổ chức cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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quận - huyện căn cứ vào khả năng cân ñối ngân sách quận - huyện hàng năm, quyết 

ñịnh ñối với các cơ quan, tổ chức cấp quận - huyện. 

3. ðối với việc mua sắm các tài sản khác như phương tiện làm việc, máy móc 

thiết bị…: thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết ñịnh việc mua sắm từ nguồn kinh phí 

ñược giao trong dự toán hàng năm trên cơ sở tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quy 

ñịnh.  

Việc tổ chức mua sắm tài sản nhà nước tại khoản 1, 2, 3 ðiều này ñược thực 

hiện theo quy ñịnh của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan. 

ðiều 6. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc và tài sản khác 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh việc thuê trụ sở làm việc 

phục vụ hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh việc thuê tài sản khác (không 

phải là trụ sở làm việc) phục vụ hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước cấp thành phố; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh việc thuê tài sản khác (không phải 

là trụ sở làm việc) phục vụ hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước cấp quận - huyện, 

phường - xã.  

ðiều 7. Thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước 

1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thu hồi trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Sở 

Tài chính. 

2. ðối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức, cấp nào quyết ñịnh mua 

sắm thì cấp ñó quyết ñịnh thu hồi tài sản.  

3. Các tài sản nhà nước khác của các cơ quan, tổ chức: 

a) ðối với tài sản của cơ quan, tổ chức cấp thành phố: giao Giám ñốc Sở Tài 

chính quyết ñịnh thu hồi.   

b) ðối với tài sản của cơ quan, tổ chức cấp quận - huyện: giao Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận - huyện quyết ñịnh thu hồi. 

ðiều 8. Thẩm quyền ñiều chuyển tài sản nhà nước  

Thẩm quyền quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, ñơn vị, 

tổ chức thuộc thành phố quản lý: 

1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất do Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh ñiều chuyển trên cơ sở ñề nghị của Sở Tài 

chính. 

2. ðối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức, cấp nào quyết ñịnh mua 

sắm thì cấp ñó quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản.  

Các trường hợp ñiều chuyển tại khoản 1, khoản 2 ðiều này chỉ trong phạm vi 

các cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc thành phố quản lý. Nếu ñiều chuyển sang cơ quan, 

ñơn vị, tổ chức thuộc Trung ương hoặc tỉnh, thành phố khác quản lý thì Bộ Tài chính 

quyết ñịnh ñiều chuyển.   

3. Các tài sản nhà nước khác tại các cơ quan, tổ chức: 

a) Việc ñiều chuyển tài sản giữa các sở - ngành, ñơn vị, tổ chức của thành phố, 

cơ quan, ñơn vị, tổ chức quận - huyện: do Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh ñiều 

chuyển. 

b) Việc ñiều chuyển tài sản giữa các cơ quan, ñơn vị trong nội bộ sở - ngành, 

ñơn vị, tổ chức, quận - huyện: do Thủ trưởng sở - ngành, ñơn vị, tổ chức, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh ñiều chuyển, ñồng thời báo cáo Sở Tài chính 

ñể theo dõi quản lý. 

4. Trường hợp cho, biếu tặng các tài sản không có nhu cầu sử dụng của các cơ 

quan, tổ chức thuộc thành phố và quận - huyện cho các cơ quan, ñơn vị, tổ chức 

thuộc tỉnh, thành khác, Bộ - Ngành Trung ương: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết ñịnh trên cơ sở ñề nghị của cơ quan có liên quan và Sở Tài chính. 

ðiều 9. Thẩm quyền quyết ñịnh bán, chuyển ñổi hình thức sở hữu tài sản 

nhà nước  

1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất: do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh bán, chuyển ñổi hình thức sở hữu trên cơ sở 

ñề nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan và Sở Tài chính. 

2. ðối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức: cấp nào quyết ñịnh mua 

sắm thì cấp ñó quyết ñịnh nhượng bán, chuyển ñổi hình thức sở hữu tài sản.  

3. Các tài sản nhà nước khác của các cơ quan, tổ chức: 

a) Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh bán, chuyển ñổi hình thức sở hữu của các 

cơ quan, tổ chức thuộc thành phố và quận - huyện ñối với tài sản có nguyên giá trên 

sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị tài sản. 

b) Thủ trưởng cơ quan chủ quản (cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân quận - huyện (cơ quan, tổ chức thuộc quận - huyện) quyết ñịnh bán, 

chuyển ñổi hình thức sở hữu ñối với tài sản có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 

500 triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản.  

ðiều 10. Thẩm quyền quyết ñịnh thanh lý tháo dỡ tài sản nhà nước 

1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất: do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thanh lý tháo dỡ trên cơ sở ñề nghị của các cơ 

quan, tổ chức có liên quan và Sở Tài chính. 

Riêng việc thanh lý tháo dỡ trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy 

ban nhân dân các quận - huyện ñể ñầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh (trừ trụ sở làm việc là các công trình kiến 

trúc phải bảo tồn).  

2. ðối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức: cấp nào quyết ñịnh mua 

sắm thì cấp ñó quyết ñịnh thanh lý tài sản.  

3. Các tài sản nhà nước khác của các cơ quan, tổ chức: 

a) Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh thanh lý tài sản của các cơ quan, tổ chức 

thuộc thành phố và quận - huyện có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng 

trở lên/1 ñơn vị tài sản. 

b) Thủ trưởng cơ quan chủ quản thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện quyết ñịnh thanh lý tài sản có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 

triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.  

 

Chương III 

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  

TẠI ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP (ðƠN VỊ) 

 

ðiều 11. Thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư xây dựng trụ sở làm việc từ nguồn 

vốn ngân sách, từ nguồn viện trợ không hoàn lại, từ quỹ phát triển hoạt ñộng sự 

nghiệp  

Việc phân cấp quản lý ñầu tư xây dựng ñược thực hiện theo quy ñịnh của Ủy 

ban nhân dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án ñầu tư sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật có liên quan. 

ðiều 12. Thẩm quyền quyết ñịnh sửa chữa, cải tạo tài sản nhà nước 



16 CÔNG BÁO Số 18 - 01 - 3 - 2010

Việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và sửa chữa, bảo dưỡng các tài 

sản khác (phương tiện vận tải, phương tiện làm việc, máy móc thiết bị…), căn cứ dự 

toán ñược giao hàng năm từ nguồn kinh phí thường xuyên; kế hoạch sửa chữa cải tạo 

từ nguồn quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp ñược thủ trưởng cơ quan chủ quản thuộc 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt: thủ trưởng ñơn vị thực 

hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà cửa vật kiến trúc và các tài 

sản khác tương tự như khoản 1, 2 ðiều 4 của Quy ñịnh này.    

ðiều 13. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản  

1. ðối với việc mua sắm trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với ñất, xe ô 

tô phục vụ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 

2. ðối với việc mua xe ô tô chuyên dùng, các trang thiết bị chuyên ngành và các 

tài sản khác:  

a) Trường hợp sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn viện trợ không 

hoàn lại, căn cứ vào dự toán hàng năm hoặc dự án viện trợ ñược cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh mua sắm phù hợp với tiêu chuẩn, ñịnh mức, 

chế ñộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh. 

b) Trường hợp sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp: căn cứ vào kế 

hoạch mua sắm hàng năm về xe ô tô chuyên dùng, các trang thiết bị chuyên ngành 

ñược thủ trưởng cơ quan chủ quản thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - 

huyện phê duyệt, thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh mua sắm phù hợp với tiêu chuẩn, ñịnh 

mức, chế ñộ theo quy ñịnh. Riêng ñối với các tài sản khác giao thủ trưởng ñơn vị 

quyết ñịnh mua sắm. 

Các trường hợp phân cấp cho thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh mua sắm tại khoản 1, 

2 ðiều này, thủ trưởng ñơn vị phải chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục mua 

sắm theo quy ñịnh của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.     

ðiều 14. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc và tài sản khác 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh việc thuê trụ sở làm việc 

phục vụ hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh việc thuê tài sản khác (không 

phải là trụ sở làm việc) phục vụ hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp cấp thành phố; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh việc thuê tài sản khác (không phải 

là trụ sở làm việc) phục vụ hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp cấp quận - huyện.  
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ðiều 15. Thẩm quyền sử dụng tài sản nhà nước ñể sử dụng vào mục ñích 

sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

1. Việc sử dụng trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với ñất, xe ô tô phục 

vụ công tác của ñơn vị vào mục ñích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. Riêng việc sử dụng một phần diện tích trụ sở làm 

việc, các tài sản khác gắn liền với ñất ñể trực tiếp tổ chức hoạt ñộng dịch vụ phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ hoặc hỗ trợ cho hoạt ñộng của ñơn vị, do thủ trưởng ñơn vị 

quyết ñịnh.  

2. Việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng và các tài sản khác của ñơn vị vào mục 

ñích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: do thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh. 

ðiều 16. Thẩm quyền sử dụng tài sản nhà nước ñể sử dụng vào mục ñích 

cho thuê 

1. Việc sử dụng trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với ñất, xe ô tô phục 

vụ công tác của ñơn vị vào mục ñích cho thuê: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết ñịnh. 

2. Việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng và các tài sản khác của ñơn vị vào mục 

ñích cho thuê: do thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh. 

ðiều 17. Thẩm quyền sử dụng tài sản nhà nước ñể sử dụng vào mục ñích 

liên doanh liên kết theo quy ñịnh của pháp luật 

Việc sử dụng tài sản nhà nước tại ñơn vị ñể liên doanh liên kết theo quy ñịnh 

của pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh.  

ðiều 18. Thẩm quyền quyết ñịnh thu hồi, ñiều chuyển tài sản nhà nước tại 

ñơn vị 

Việc thu hồi, ñiều chuyển tài sản nhà nước tại ñơn vị ñược thực hiện theo ðiều 

7, 8 của Quy ñịnh này. 

ðiều 19. Thẩm quyền quyết ñịnh bán, chuyển ñổi hình thức sở hữu tài sản 

nhà nước tại ñơn vị  

Việc bán, chuyển ñổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước tại ñơn vị ñược thực 

hiện theo ðiều 9 của Quy ñịnh này.  

ðiều 20. Thẩm quyền quyết ñịnh thanh lý, tháo dỡ tài sản nhà nước tại ñơn vị 

Việc thanh lý, tháo dỡ tài sản nhà nước tại ñơn vị ñược thực hiện theo ðiều 10 

của Quy ñịnh này. 
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Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức do thành phố quản lý, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận - huyện, cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân quận - 

huyện có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý sử dụng ñối với tài sản nhà nước tại 

cơ quan, ñơn vị, tổ chức. Trong ñó quy ñịnh rõ trách nhiệm của bộ phận, cá nhân 

ñược giao quản lý sử dụng tài sản; chỉ ñạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước một cách tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện việc ñầu tư xây dựng, sửa chữa, mua 

sắm, thanh lý, bán và ñiều chuyển tài sản nhà nước tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức theo 

ñúng các quy ñịnh tại Quy ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan. 

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp tài 

sản nhà nước tại Quy ñịnh này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát 

sinh, các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân quận - huyện kịp thời báo cáo, ñề 

xuất gửi Sở Tài chính ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa ñổi, 

bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Hồng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 05/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2010 

CHỈ THỊ 
Về tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua yêu nước năm 2010 

 

 

Năm 2010, là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết ðại 

hội ðảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ VIII 

ñã xác ñịnh; theo dự báo tình hình kinh tế thế giới sẽ có chuyển biến tích cực hơn, 

nhưng khó khăn còn nhiều, khả năng phục hồi vẫn còn yếu, nhiều tiềm ẩn rủi ro, khó 

lường; tình hình kinh tế trong nước trước những hạn chế và tốc ñộ tăng trưởng thấp 

của năm 2009; hậu quả nặng nề của thiên tai, bão, lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên phải mất một thời gian dài mới khắc phục ñược; tình hình dịch bệnh còn diễn 

biến phức tạp làm ảnh hưởng ñến nhiều mặt trong sản xuất - kinh doanh và ñời sống - 

xã hội của nhân dân thành phố. 

Trên cơ sở những kết quả ñạt ñược về kinh tế - xã hội năm 2009, trước yêu cầu 

ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng trong giai ñoạn hiện nay và ñể tiếp tục phát 

huy tinh thần năng ñộng, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, hoàn thành 

xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; thiết thực lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng ñại, các ngày lễ lớn của ñất nước; 

chào mừng ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI; chào 

mừng Hội nghị ñiển hình tiên tiến các cấp, tiến tới ðại hội Thi ñua thành phố, ðại hội 

Thi ñua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và ñại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 

Hà Nội. 

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể, các 

cơ quan, ñơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức 

phát ñộng các phong trào thi ñua trong năm 2010 ñể thực hiện tốt những nội dung 

trọng tâm sau ñây: 

I. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ðUA 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 

2004 của Bộ Chính trị về “tiếp tục ñổi mới, ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước, 
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phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ñiển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 

06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát ñộng phong trào thi ñua 

yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-

2010; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và 

Kế hoạch số 3490/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội”. Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 khóa VIII, Nghị 

quyết số 28/2009/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội năm 2010, Quyết ñịnh số 04/2010/Qð-UBND về ban hành kế hoạch chỉ ñạo, 

ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010; chú trọng ñổi 

mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi ñua yêu nước; nội dung phong trào 

thi ñua phải hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu 

mang tính ñột phá, chống các biểu hiện phô trương hình thức, bệnh thành tích trong 

công tác thi ñua, khen thưởng, nhằm ñưa phong trào thi ñua phát triển liên tục, bền 

vững và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. 

2. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn 

cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng ñịa phương, ñơn vị ñể phát ñộng 

phong trào thi ñua thường xuyên, ñột xuất hoặc theo chuyên ñề, tạo ñộng lực mạnh 

mẽ, nỗ lực phấn ñấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

ñược giao ngay từ những tháng ñầu năm 2010; góp phần cùng thành phố hoàn thành 

ñạt và vượt 22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010, 

góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2006 - 2010); phấn 

ñấu tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2010 ñạt từ 10% trở lên, vượt dự toán thu 

ngân sách 2010. 

3. Tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền 

thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh và của ðảng ta về 

thi ñua yêu nước gắn với cuộc vận ñộng “Học tập làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ 

Chí Minh” với chủ ñề: “Xây dựng ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là ñạo 

ñức - là văn minh”; Trước hết, cán bộ, ñảng viên, công chức, ñặc biệt là người ñứng 

ñầu cơ quan, ñơn vị phải tự giác thực hành ñạo ñức bằng những việc làm cụ thể, 

thường xuyên, liên tục, cùng với việc không ngừng học tập, nâng cao trình ñộ văn 

hóa, nghiệp vụ, tự giác tu dưỡng, phấn ñấu ñể trưởng thành về mọi mặt ñể không 

ngừng nâng cao nhận thức về tư tưởng ñạo ñức, học phải ñi ñôi với hành, nói ñi ñôi 

với làm - phải luôn nêu gương trong mọi hành ñộng, ñặc biệt là thực hành tiết kiệm, 
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chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng phong cách công tác, giải quyết 

công việc ñối với người dân thật khoa học, hiệu quả theo tinh thần “Sửa ñổi lề lối làm 

việc” mà Bác Hồ ñã dạy, tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục 

hành chính, ñưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước, ñáp 

ứng yêu cầu ñổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước và sự phát 

triển của thành phố. 

4. Năm 2010, thành phố tiếp tục thực hiện chủ ñề năm: “Năm 2010 - năm thực 

hiện nếp sống văn minh - mỹ quan ñô thị” nhằm vận ñộng xóa bỏ những thói quen, 

những hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh ñô thị; xử lý nghiêm các vi 

phạm vệ sinh, môi trường và an toàn giao thông ñô thị. Các sở - ngành, từng cơ quan, 

ñơn vị, ñịa phương xây dựng kế hoạch, ñề ra các nội dung và giải pháp cụ thể, thiết 

thực ñể tập trung thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức 

và hành ñộng trong cán bộ, ñảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân thành phố 

ñể xây dựng thành phố văn minh, hiện ñại và phát triển bền vững. 

5. Tập trung chỉ ñạo việc tổ chức Hội nghị ñiển hình tiên tiến các cấp tiến tới 

ðại hội Thi ñua thành phố; chú trọng việc tổng kết ñánh giá thông qua Hội nghị ñiển 

hình tiên tiến các cấp ñể nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi ñua, công tác 

nhân rộng ñiển hình tiên tiến và công tác khen thưởng trên ñịa bàn thành phố. Thông 

qua phong trào thi ñua yêu nước ñể tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người 

tốt việc tốt, các nhân tố mới ñể xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng tạo sự lan 

tỏa thành phong trào thi ñua, phong trào hành ñộng cách mạng thiết thực. Tổ chức 

suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi ñua 

ñể biểu dương, khen thưởng kịp thời; ñồng thời thực hiện việc cấp trên chủ ñộng phát 

hiện, xem xét, ñánh giá và khen thưởng thành tích cấp dưới, không ñể các ñơn vị tự 

ñánh giá thành tích của mình và yêu cầu cấp trên khen thưởng như hiện nay; khen 

thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi ñua và thành tích thực chất của các 

tập thể và cá nhân ñóng góp cho phong trào thi ñua.  

6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi ñua, khen thưởng; nâng 

cao chất lượng hoạt ñộng của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các cấp; từng bước 

ñưa hoạt ñộng cụm, khối thi ñua vào nề nếp, có chất lượng và ñạt hiệu quả thiết thực; 

tập trung bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ cho ñội ngũ làm công 

tác thi ñua, khen thưởng các cấp, ñáp ứng yêu cầu ñổi mới công tác thi ñua, khen 

thưởng trong giai ñoạn mới.  

7. Bảo ñảm giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên ñịa bàn 
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thành phố; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát ñộng sâu 

rộng phong trào thi ñua “Vì an ninh tổ quốc”, phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh 

tổ quốc” gắn với các phong trào thi ñua do thành phố phát ñộng nhằm phấn ñấu giảm 

các vụ trọng án, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, 

giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo ñảm tốt vệ sinh môi trường ñô thị. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Chủ tịch Hội ñồng Quản trị, Tổng Giám ñốc các doanh nghiệp trực thuộc 

tham mưu Cấp ủy ñảng cùng cấp tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo việc tổ chức, xây dựng 

và phát ñộng phong trào thi ñua yêu nước với phương châm: Phong trào thi ñua yêu 

nước phải gắn với cuộc vận ñộng xây dựng và chỉnh ñốn ðảng, làm cho tổ chức 

ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và thực sự là nhân tố quyết 

ñịnh trong lãnh ñạo thực hiện các phong trào thi ñua yêu nước. ðặc biệt là phải phát 

huy triệt ñể vai trò ñại ñoàn kết toàn dân, lấy lực lượng quần chúng ñể tạo ñộng lực 

cho phong trào, coi trọng công tác tuyên truyền, vận ñộng, làm cho quần chúng nhận 

thức và hưởng ứng tham gia phong trào một cách tự nguyện, tự giác và hiệu quả.  

2. Thủ trưởng các sở - ngành, cơ quan, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận - huyện, Chủ tịch Hội ñồng Quản trị, Tổng Giám ñốc các doanh nghiệp thuộc 

thành phố: 

a) Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ñơn vị, ñịa 

phương ñể xây dựng kế hoạch và tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua tại ñơn vị 

mình với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những 

việc khó, những khâu và lĩnh vực yếu kém, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2010.  

b) Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết ñể ñánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn các 

phong trào thi ñua, trên cơ sở ñó làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các 

mô hình, các sáng kiến, các gương ñiển hình tiêu biểu và nhân tố mới ñể học tập, 

nhân rộng, tạo sức lan tỏa thành các phong trào hành ñộng cách mạng trong cán bộ, 

công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng võ trang, trong công nhân lao ñộng 

và các tầng lớp nhân dân trên ñịa bàn thành phố. 

c) Thông qua phong trào thi ñua, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân ñể ñộng viên; khen thưởng phải ñúng ñối tượng, ñúng tiêu chuẩn, ñúng 

thành tích theo quy ñịnh của Luật Thi ñua, khen thưởng và các quy ñịnh hiện hành; 

tránh tiêu cực và hình thức.  
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3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương chủ ñộng phối hợp chặt chẽ với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể, các tổ chức chính trị và các tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cùng cấp xác ñịnh các 

biện pháp nhằm phát huy sức mạnh khối ñại ñoàn kết toàn dân trong việc vận ñộng 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và các tầng lớp nhân dân thành phố tích 

cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi ñua ñạt ñược hiệu quả thiết thực, ñể phong 

trào thi ñua yêu nước thực sự là phong trào hành ñộng cách mạng của quần chúng, là 

ñộng lực tác ñộng tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội, an ninh - quốc phòng của thànhh phố năm 2010. 

4. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng) có nhiệm vụ: 

a) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Báo Sài Gòn Giải phóng, ðài Truyền hình thành phố, ðài 

Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan truyền thông trên ñịa bàn thành phố tổ 

chức tuyên truyền, cổ ñộng phong trào thi ñua yêu nước, các gương ñiển hình tiên 

tiến thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, ñài phát thanh, ñài truyền 

hình; tổ chức triển lãm hình ảnh, pa nô, khẩu hiệu tại các khu vui chơi giải trí và nơi 

công cộng. 

b) Phối hợp với các thành viên Hội ñồng Thi ñua và Khen thưởng thành phố tổ 

chức kiểm tra, ñôn ñốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực 

hiện phong trào thi ñua; hoạt ñộng cụm, khối thi ñua và công tác khen thưởng của các 

cơ quan, ñơn vị. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ñồng Thi ñua và 

Khen thưởng thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi ñua yêu nước 

trong năm 2010, kịp thời biểu dương, khen thưởng và ñề nghị cấp trên khen thưởng 

cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, ñóng góp tích cực cho phong trào 

thi ñua yêu nước của thành phố năm 2010. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, 

ñơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện ñầy ñủ chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng và tổng 

kết năm cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen 

thưởng)./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 01/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 01 tháng 02 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi 

không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 

2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 
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ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Tư pháp quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Phòng Tư pháp quận 3 tại Công văn số 700/TP ngày 30 tháng 

10 năm 2009 về việc ñề nghị thông qua quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư 

pháp quận 3; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 tại Tờ trình số 06/TTr-PNV 

ngày 05 tháng 01 năm 2010 và Báo cáo thẩm ñịnh số 875/BC-TP ngày 25 tháng 12 

năm 2009 của Phòng Tư pháp quận 3, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp quận 3. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành 

và thay thế Quyết ñịnh số 106/2005/Qð-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Ủy 

ban nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ quận 

3, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan và Trưởng Phòng Tư pháp quận 3 có 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Ngọc Hữu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp quận 3 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2010/Qð-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 3) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí: 

Phòng Tư pháp quận 3 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. 

Phòng Tư pháp quận 3 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu 

sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban 

nhân dân quận 3; ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Chức năng: 

Phòng Tư pháp quận 3 tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận 3 thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp 

luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở và công 

tác tư pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Tư pháp quận 3 có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây: 
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1. Trình Ủy ban nhân dân quận các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ 

chức triển khai thực hiện trên ñịa bàn theo quy ñịnh. 

2. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, 

hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước 

ñược giao. 

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch ñã 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng. 

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Phối hợp xây dựng quyết ñịnh, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban 

nhân dân quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận chủ trì 

xây dựng; 

b) Thẩm ñịnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 

ban hành theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ ñạo của 

Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp.  

6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn; 

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý ñối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, công chức 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường; 

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến 

nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật trên ñịa bàn với Ủy ban nhân dân quận và Sở Tư pháp. 

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân quận tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân quận 

ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường thực 

hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm do Ủy ban nhân dân phường ban hành; 
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b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường 

theo quy ñịnh của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh các 

biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 

ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật ñối với Ủy ban nhân dân phường, các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân quận. 

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật: 

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật sau 

khi ñược Ủy ban nhân dân quận phê duyệt; 

b) Làm Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở 

quận; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở 

phường và ở các cơ quan, ñơn vị khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

10. Thẩm ñịnh dự thảo quy ước của khu phố, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

11. Về chứng thực: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký; 

b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng 

nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng 

nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài. 

c) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

12. Về quản lý và ñăng ký hộ tịch: 

a) Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác ñăng ký và 

quản lý hộ tịch trên ñịa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và ñăng ký hộ tịch 

cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết việc thay ñổi, cải chính hộ tịch cho 

người từ ñủ 14 tuổi trở lên và xác ñịnh lại dân tộc, xác ñịnh lại giới tính, bổ sung hộ 
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tịch, ñiều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt ñộ tuổi, cấp bản sao 

giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch 

theo quy ñịnh pháp luật; 

d) ðề nghị Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ 

hộ tịch do Ủy ban nhân dân phường cấp trái với quy ñịnh của pháp luật (trừ việc ñăng 

ký kết hôn vi phạm về ñiều kiện ñăng ký kết hôn theo quy ñịnh của pháp luật về hôn 

nhân, gia ñình). 

13. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý: 

Tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về hòa giải cơ sở; tổ 

chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo sự chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận 

và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên; 

Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

14. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ủy ban nhân dân quận trong công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

15. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở 

phường. 

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành 

pháp luật về hoạt ñộng tư pháp trên ñịa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong hoạt ñộng tư pháp trên ñịa bàn 

theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 

17. Quản lý biên chế, thực hiện chế ñộ, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng, 

kỷ luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ñối với công chức, viên chức 

và người lao ñộng thuộc Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban 

nhân dân quận. 

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp 

của Ủy ban nhân dân quận, trên cơ sở công khai minh bạch. 

19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và Sở Tư pháp. 

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận giao. 
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Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tư pháp có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các 

công chức khác. 

a) Trưởng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Tư pháp về thực 

hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ hoạt ñộng của Phòng. 

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công 

tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân 

công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, 01 Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy 

nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng. 

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành và theo quy ñịnh của pháp luật. 

d) Việc ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực 

hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về 

tư pháp trên ñịa bàn quận ñược bố trí tương xứng với nhiệm vụ ñược giao. 

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ñặc ñiểm tình hình cụ thể, trình ñộ, năng lực 

cán bộ, Phòng Tư pháp quận ñược tổ chức thành các bộ phận gồm những công chức 

ñược phân công ñảm nhận các chức danh công việc các mặt công tác của Phòng trên 

cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm. 

ðiều 4. Biên chế 

Căn cứ chức danh, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và ñặc ñiểm công 

tác, Ủy ban nhân dân quận phân bổ biên chế cho Phòng Tư pháp quận phù hợp, ñảm 

bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Số lượng biên chế cụ thể của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

quyết ñịnh trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy ban nhân dân thành phố 

giao cho quận hàng năm. 
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Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng và phụ trách 

những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác 

ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, các Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn 

bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa 

nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có 

chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu cán bộ, công chức giải 

quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó ñược 

thực hiện nhưng cán bộ, công chức ñó phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp 

phụ trách biết. 

ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 

trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 

thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần ñể nhận xét, ñánh giá kết 

quả công tác tháng và chương trình công tác, phân công nhiệm vụ tháng sau. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác tuần, tháng, quý do lãnh 

ñạo Phòng trực tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 

công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu 

ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên 

môn của Phòng. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác  
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1. ðối với Sở Tư pháp:  

Phòng Tư pháp chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 

của Sở Tư pháp, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn ñịnh kỳ và theo yêu cầu 

của Giám ñốc Sở Tư pháp. 

2. ðối với Ủy ban nhân quận:  

Phòng Tư pháp chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ 

công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo 

và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và phải 

thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác ñã ñược 

phân công; 

Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

Phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận:  

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức 

năng, nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận nhằm ñảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 

Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tư pháp tập hợp các ý kiến 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:  

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, 

các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn 

ñề thuộc chức năng của Phòng Tư pháp, Trưởng phòng có trách nhiệm giải quyết 

hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 

5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 

các nội dung quản lý nhà nước liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

b) Hướng dẫn cán bộ phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực 

công tác do Phòng quản lý.  
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Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tư pháp quận 3 có trách nhiệm cụ 

thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh công 

chức của Phòng phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, nhưng không trái với nội 

dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ñể thi hành. 

ðiều 9. Trưởng Phòng Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan 

thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền thì 

nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ 

sung, sửa ñổi Quy chế cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Ngọc Hữu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 02/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 01 tháng 02 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi 

không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 

năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 

2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;  
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Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 40/2009/Qð-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Văn hóa và Thông tin quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 tại tờ trình số 11/TTr-

VHTT ngày 21 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 tại Tờ trình số 08/TTr-PNV 

ngày 05 tháng 01 năm 2010 và Báo cáo thẩm ñịnh số 876/BC-TP ngày 25 tháng 12 

năm 2009 của Phòng Tư pháp quận 3, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành 

và thay thế Quyết ñịnh số 37/2006/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ quận 

3, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan và Trưởng Phòng Văn hóa và Thông 

tin quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Ngọc Hữu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2010/Qð-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 3) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 
 

ðiều 1. Vị trí và chức năng   

1. Vị trí: 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 3. 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công 
tác của Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và 
Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Chức năng: 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân 
dân quận 3 quản lý nhà nước về: văn hóa; gia ñình; thể dục; thể thao; du lịch; báo chí; 
xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ 
tầng thông tin; phát thanh trên ñịa bàn và các dịch vụ công thuộc chức năng nhiệm vụ 
ñược giao trên ñịa bàn quận 3; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
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Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây: 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước ñược 

giao: 

a) Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 

05 năm và hàng năm; ñề án, chương trình phát triển ngành theo chức năng, nhiệm vụ 

của phòng trên ñịa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành 

chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước ñược giao. 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực quản 

lý nhà nước ñược giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận. 

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, ñề 

án, chương trình ñã ñược phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt ñộng phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực: văn 

hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia ñình, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội 

hóa hoạt ñộng văn hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia ñình.  

d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thẩm ñịnh, ñăng ký, cấp các loại giấy 

phép thuộc các lĩnh vực ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân công, 

phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 

ñ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước ñối với tổ chức kinh 

tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt ñộng các hội và tổ chức phi 

chính phủ hoạt ñộng trên ñịa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia ñình, thể dục, thể 

thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy ñịnh.  

e) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia ñình, thể dục, thể 

thao, du lịch, thông tin và truyền thông ñối với cán bộ Ủy ban nhân dân phường. 

g) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, 

lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng. 

h) Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ ñược giao với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3, Giám ñốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố 

Hồ Chí Minh. 

i) Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế ñộ, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ñối với cán bộ, công 
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chức, viên chức và người lao ñộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực 

ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận 3. 

k) Quản lý tài chính, tài sản ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật và ủy quyền, 

phân cấp của Chủ tịch, Ủy ban nhân dân quận, trên cơ sở công khai minh bạch. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 

a) Hướng dẫn các tổ chức, ñơn vị và nhân dân trên ñịa bàn quận 3 thực hiện 

phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân 

ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa”; xây dựng gia ñình văn hóa, khu phố văn hóa, 

phường văn hóa, ñơn vị văn hóa; công sở văn minh sạch ñẹp, bảo vệ các di tích lịch 

sử, văn hóa; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường 

du lịch, ñiểm du lịch trên ñịa bàn quận. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng của các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể 

dục Thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt 

ñộng dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, ñiểm vui chơi công cộng thuộc phạm 

vi quản lý của phòng trên ñịa bàn quận. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về hoạt ñộng văn hóa, gia ñình, thể dục, thể thao và du lịch trên ñịa bàn 

quận; giải quyết ñơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia 

ñình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy ñịnh của pháp luật.  

3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực thông tin và truyền thông: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, 

an ninh thông tin trong các hoạt ñộng bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ 

thông tin, Internet, phát thanh. 

b) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về 

ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hạ tầng thông tin: Mạng cáp thông tin, viễn 

thông và các trạm thu phát sóng ñiện thoại di ñộng (BTS) trên ñịa bàn, theo sự phân 

công của Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông 

thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý 

các ñại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật; 

phát hiện các hành vi vi phạm của các ñơn vị hoạt ñộng trong lĩnh vực công nghiệp 

công nghệ thông tin và ñiện tử; về bưu chính; viễn thông và Internet; dịch vụ photo 
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và in ấn; về kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ sở kinh doanh xuất bản 

phẩm; về ñưa tin, phát thanh và truyền thanh trên ñịa bàn, kịp thời báo cáo Sở Thông 

tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận xử lý.  

d) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, ñơn vị và cá nhân trên ñịa 

bàn quận thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công 

nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; in ấn, phát hành; 

xuất bản. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận giao hoặc theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY 

 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và không quá 03 (ba) Phó 

Trưởng phòng. 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh về thực 

hiện các mặt công tác chuyên môn và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ hoạt ñộng của Phòng. 

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công 

tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân 

công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy 

quyền ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng. 

c) Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ 

chức, thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về 

các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trên ñịa bàn quận ñược bố trí 

tương xứng với nhiệm vụ ñược giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng 

và trước pháp luật về công tác, nhiệm vụ ñược phân công. 

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ñặc ñiểm tình hình cụ thể, trình ñộ, năng lực 
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cán bộ, Phòng Văn hóa và Thông tin quận tổ chức thành các tổ chuyên môn, gồm 

những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh công việc trên các mặt 

công tác: 

- Tổ văn hóa, du lịch; 

- Tổ gia ñình, thể dục thể thao; 

- Tổ báo chí, xuất bản, phát thanh bưu chính và chuyển phát, viễn thông và 

Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin. 

ðiều 4. Biên chế 

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận xác ñịnh từng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức và phân 

bổ biên chế cho Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 cho phù hợp, ñảm bảo thực hiện 

và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Số lượng biên chế cụ thể của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh trong tổng số chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy 

ban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm. 

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành tất cả các hoạt ñộng của Phòng và phụ 

trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 

công tác ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Phó Trưởng phòng khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có 

liên quan ñến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, các Phó Trưởng 

phòng chủ ñộng bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết 

ñịnh các vấn ñề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới 

phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên 

giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó 

ñược thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

biết. 



Số 18 - 01 - 3 - 2010 CÔNG BÁO 41

ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 

trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 

thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần ñể nhận xét, ñánh giá kết 

quả công tác tháng và chương trình công tác, phân công nhiệm vụ tháng sau. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác tuần, tháng, quý do lãnh 

ñạo Phòng trực tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với tổ chức và cá nhân có liên quan phải thể hiện trong lịch 

công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược phòng chuẩn bị chu 

ñáo ñể kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng 

chuyên môn của Phòng. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông 

thành phố Hồ Chí Minh: 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên 

môn, nghiệp vụ và thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn theo ñịnh kỳ và ñột 

xuất theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và 

Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận 3: 

Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban 

nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng 

phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ 

trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt 

công tác ñã ñược phân công; 

Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

Phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực liên quan.   

3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 3: 
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Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức 

năng, nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo 

hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. Trường hợp chủ trì phối hợp giải 

quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn khác, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh. 

4. ðối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp 

vụ quản lý ngành ñể giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt nhiệm vụ ñược giao. 

b) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân 

phường kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về văn hóa và thông tin tại ñịa phương. 

Phối hợp với các tổ chức, chính quyền, ñoàn thể nhân dân xây dựng phong trào 

“Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa”; xây dựng gia ñình văn hóa, khu phố 

văn hóa, phường văn hóa, ñơn vị văn hóa, công sở văn minh sạch ñẹp. 

5. ðối với các ñơn vị sự nghiệp văn hóa và thông tin: Trung tâm Văn hóa, Trung 

tâm Thể dục Thể thao quận 3, và các tổ chức hoạt ñộng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

du lịch, thông tin và truyền thông ngoài công lập trong phạm vi quản lý: 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 tạo ñiều kiện ñể các ñơn vị sự nghiệp liên 

quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, ñồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận 

thực hiện việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia 

ñình, thông tin và truyền thông, kiểm tra, kịp thời phát hiện và ñề xuất xử lý những vi 

phạm pháp luật trên lĩnh vực ñược giao. 

b) Các ñơn vị sự nghiệp liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa 

và Thông tin trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch, báo cáo 

kết quả hoạt ñộng của lĩnh vực văn hóa và thông tin. 

6. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp và hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 

ñoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ñược giao.  

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn ñề thuộc 

chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình 

Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 
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Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách 

nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức 

danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, nhưng 

không trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ñể thi 

hành.  

ðiều 9. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 

liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Văn hóa 

và Thông tin sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ban hành. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền, Trưởng 

phòng ñề xuất, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa 

ñổi Quy chế cho phù hợp sau khi thỏa thuận với Trưởng Phòng Nội vụ quận 3./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Ngọc Hữu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

Số: 03/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 3, ngày 01 tháng 02 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi 

không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 

năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và 

môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 73/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy 
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ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 tại Công văn số 

828/TNMT ngày 15 tháng 10 năm 2009 về việc ñề nghị thông qua quy chế tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 tại Tờ trình số 07/TTr-PNV 

ngày 05 tháng 01 năm 2010 và Báo cáo thẩm ñịnh số 877/BC-TP ngày 25 tháng 12 

năm 2009 của Phòng Tư pháp quận 3, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành 

và thay thế Quyết ñịnh số 43/2006/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận 3. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ quận 

3, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Ngọc Hữu 

 

 



46 CÔNG BÁO Số 18 - 01 - 3 - 2010
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2010/Qð-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 3) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân quận 3. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công 

tác của Ủy ban nhân dân quận 3; ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Chức năng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận 3 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản; môi trường; ño ñạc; bản ñồ. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực 
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hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài 

nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân quận ban 

hành. 

2. Lập quy hoạch sử dụng ñất, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất quận 

và tổ chức thực hiện sau khi ñược phê duyệt; thẩm ñịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

ñất, kế hoạch sử dụng ñất của phường không thuộc khu vực quy hoạch phát triển ñô 

thị. 

3. Thẩm ñịnh hồ sơ về giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử 

dụng ñất, chuyển quyền sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và 

quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với ñất cho các ñối tượng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân quận. 

4. Theo dõi biến ñộng về ñất ñai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản ñồ về ñất 

ñai; quản lý hoạt ñộng của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 3 theo phân 

cấp của Ủy ban nhân dân quận; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm 

kê, ñăng ký ñất ñai ñối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở 

phường; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ ñịa chính, xây dựng hệ thống thông tin 

ñất ñai quận. 

5. Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và các 

cơ quan có liên quan trong việc xác ñịnh giá ñất, mức thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê 

ñất của ñịa phương; tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

theo quy ñịnh của pháp luật; tham mưu, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận hoặc 

phối hợp các cơ quan có liên quan ñề xuất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật và sự chỉ ñạo của Ủy ban nhân 

dân quận về bảo vệ tài nguyên ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. 

7. Tổ chức ñăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường 

và ñề án bảo vệ môi trường trên ñịa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo ñịnh 

kỳ; ñề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên ñịa bàn; thu thập quản lý, lưu 

trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên ñịa bàn; hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường quy ñịnh về hoạt ñộng và tạo ñiều kiện ñể tổ chức tự quản về bảo vệ môi 

trường hoạt ñộng có hiệu quả. 

8. ðiều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc 

thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng. 
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9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân 

quận. 

10. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước ñối với tổ chức kinh tế tập 

thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng của các hội, các tổ chức phi 

chính phủ hoạt ñộng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên 

và môi trường, các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

12. Báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực 

công tác ñược giao cho Ủy ban nhân dân quận, Sở Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Hồ Chí Minh. 

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường ñối với 

công chức chuyên môn phường. 

14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế ñộ, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ ñối với các bộ, công 

chức, viên chức và người lao ñộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy ñịnh 

của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

15. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy ñịnh của pháp luật và phân 

công của Ủy ban nhân dân quận, trên cơ sở công khai minh bạch. 

16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tại ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy 

ñinh của pháp luật. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, không quá 03 (ba) Phó 

Trưởng phòng: 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi 
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trường về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và pháp luật về việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ hoạt ñộng của Phòng. 

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công 

tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân 

công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy 

quyền ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng. 

c) Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ 

chức, thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

trực thuộc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo chỉ ñạo của Ủy ban 

nhân dân thành phố và theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường trên ñịa bàn quận ñược bố trí tương xứng với nhiệm vụ 

ñược giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng và trước pháp luật về công 

tác, nhiệm vụ ñược phân công. 

4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ñặc ñiểm tình hình cụ thể, trình ñộ, năng lực 

cán bộ, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận ñược tổ chức thành các bộ phận gồm 

những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh công việc trên các mặt 

công tác của Phòng, trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm. 

ðiều 4. Biên chế 

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận xác ñịnh từng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức và phân 

bổ biên chế cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho phù hợp, ñảm bảo thực 

hiện và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Số lượng biên chế cụ thể của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận quyết ñịnh trong tổng số chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy 

ban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm. 

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 
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1.Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành toàn bộ các hoạt ñộng của phòng và phụ 

trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 

công tác ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, các Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn 

bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa 

nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có 

chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên 

giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó 

ñược thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

biết. 

ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 

trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 

thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần ñể nhận xét, ñánh giá kết 

quả công tác tháng và chương trình công tác, phân công nhiệm vụ tháng sau. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác tuần, tháng, quý do lãnh 

ñạo Phòng trực tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và các nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 

công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu 

ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên 

môn của Phòng. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan 

có liên quan: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện việc báo cáo công tác 

chuyên môn ñịnh kỳ và theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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Cử cán bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại quận khi có yêu cầu. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện 

của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, 

Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ 

tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân 

quận về những mặt công tác ñã ñược phân công; 

Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức 

năng, nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa 

nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tài 

nguyên và Môi trường tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

xem xét, quyết ñịnh. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự 

nghiệp, các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, 

các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn 

ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết 

hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 

5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 

các nội dung quản lý nhà nước liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, 

lĩnh vực công tác do Phòng quản lý. 
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Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có 

trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, 

chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, 

nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh 

ñể thi hành. 

ðiều 9. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, 

ñơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ 

chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi ñược Ủy ban nhân 

dân quận quyết ñịnh ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền thì 

nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ 

sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 
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